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TT Tên Vị trí việc làm 
Hạng CDNN viên 

chức 

Số viên 

chức 
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ghi chú  

1 THCS Chương Dương  25   

I VTVL lãnh đạo, quản lý  02   

1 Hiệu trưởng  01 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp không có giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Phó Hiệu trưởng  01  

II 
VTVL chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành 
 16   

1 Giáo viên THCS hạng II Hạng II 12 

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp môn học không đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

Đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội: có thêm nghiệp 

vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác Đội theo quy định 

 

2 Giáo viên THCS hạng III Hạng III 01  

3 
Giáo viên THCS hạng III 

(V.07.04.12) 
Hạng III 02 

Có bằng cao đẳng trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS.  
 

4 Thiết bị, thí nghiệm Viên chức loại A0 01 
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành công 

nghệ thiết bị trường học, hoặc có bằng tốt nghiệp Cao 
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đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc 

làm thiết bị, thí nghiệm trường học 

 

 

5 Giáo vụ   0 

Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

giáo vụ hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư phạm trở 

lên thuộc ngành đào tạo giáo viên THCS 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

6 Tư vấn học sinh  0 

Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

tư vấn học sinh hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư 

phạm trở lên 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

7 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật  0 Có bằng cao đằng chuyên ngành hỗ trợ giáo dục trở lên   

III VTVL chuyên môn dùng chung  04   

1 Thư viện  Hạng IV 01 

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở 

lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin 

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

 

2 Quản trị công sở  0 
Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí 

việc làm 

Nhân viên  

thư viện  

kiêm nhiệm 

3 Kế toán 
Kế toán ( Viên 

chức loại B) 
01 

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán, tài chính. 
 

4 Thủ quỹ             

Nhân viên 

văn thư  

kiêm nhiệm 

5 Văn thư 
Văn thư trung cấp( 

Viên chức loại B) 
01 

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp 

có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 

tạo có thẩm quyền cấp. 
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6 Y tế học đường 
Y sĩ hạng IV( Viên 

chức loại B) 
01 Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên  

IV VTVL hỗ trợ, phục vụ  03   

1 Nhân viên bảo vệ   02 
Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên và qua lớp 

bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ 
HĐLĐ 

2 Giáo viên hợp đồng  01 Tốt nghiệp Đại học sư phạm HĐLĐ 

2 THCS Dũng Tiến  33   

I VTVL lãnh đạo, quản lý  02   

1 Hiệu trưởng  01 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp không có giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Phó Hiệu trưởng  01  

II VTVL chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành 

 24   

1 Giáo viên THCS hạng I Hạng I 01 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp môn học không đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

Đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội: có thêm nghiệp 

vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác Đội theo quy định 

 

2 Giáo viên THCS hạng II Hạng II 16  

3 Giáo viên THCS hạng III Hạng III 06  

4 Thiết bị, thí nghiệm Viên chức loại A0 01 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành công 

nghệ thiết bị trường học, hoặc có bằng tốt nghiệp Cao 
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đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc 

làm thiết bị, thí nghiệm trường học 

 

5 Giáo vụ   0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

giáo vụ hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư phạm trở 

lên thuộc ngành đào tạo giáo viên THCS 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

6 Tư vấn học sinh  0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

tư vấn học sinh hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư 

phạm trở lên 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

7 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật  0 Có bằng cao đằng chuyên ngành hỗ trợ giáo dục trở lên   

III VTVL chuyên môn dùng chung  04   

1 Thư viện  Hạng IV 01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông 

tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư 

viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

 

2 Quản trị công sở  0 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí 

việc làm 

Nhân viên  

Văn thư 

kiêm nhiệm 

3 Kế toán Kế toán/ 

Hạng III 

01 Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán, tài chính. 

 

4 Thủ quỹ           0  Nhân viên 

 Y tế 

kiêm nhiệm 

5 Văn thư Văn thư viên/ 

Hạng III 

01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp 

có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 

tạo có thẩm quyền cấp. 
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6 Y tế học đường Y sĩ hạng IV 01 Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên  

IV VTVL hỗ trợ, phục vụ  03   

1 Nhân viên bảo vệ   02 Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên và qua lớp 

bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ 

HĐLĐ 

2 Nhân viên phục vụ  01 Tốt nghiệp THPT  HĐLĐ 

1 THCS Duyên Thái  44   

I VTVL lãnh đạo, quản lý  02   

1 Hiệu trưởng  01 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp không có giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Phó Hiệu trưởng  01  

II 
VTVL chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành 
 36   

1 Giáo viên THCS hạng I Hạng I 04 
Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp môn học không đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

Đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội: có thêm nghiệp 

vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác Đội theo quy định 

 

2 Giáo viên THCS hạng II Hạng II 22  

3 Giáo viên THCS hạng III Hạng III 9  

4 Thiết bị, thí nghiệm Viên chức loại A0 01 
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành công 

nghệ thiết bị trường học, hoặc có bằng tốt nghiệp Cao 
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đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc 

làm thiết bị, thí nghiệm trường học 

 

5 Giáo vụ   0 

Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

giáo vụ hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư phạm trở 

lên thuộc ngành đào tạo giáo viên THCS 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

6 Tư vấn học sinh  0 

Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

tư vấn học sinh hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư 

phạm trở lên 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

7 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật  0 Có bằng cao đằng chuyên ngành hỗ trợ giáo dục trở lên   

III VTVL chuyên môn dùng chung  04   

1 Thư viện  Hạng IV 01 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông 

tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư 

viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

 

2 Quản trị công sở  0 
Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí 

việc làm 

Nhân viên  

thư viện  

kiêm nhiệm 

3 Kế toán 
Kế toán/ 

Hạng III 
01 

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán, tài chính. 
 

4 Thủ quỹ             

Nhân viên 

văn thư  

kiêm nhiệm 

5 Văn thư 
Văn thư viên/ 

Hạng III 
01 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp 

có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 

tạo có thẩm quyền cấp. 
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6 Y tế học đường Y sĩ hạng IV 01 Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên  

IV VTVL hỗ trợ, phục vụ  02   

1 Nhân viên bảo vệ   02 
Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên và qua lớp 

bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ 
HĐLĐ 

2 Nhân viên phục vụ  0 Tốt nghiệp THPT  HĐLĐ 

3 THCS HÀ HỒI  39   

I VTVL lãnh đạo, quản lý  02   

1 Hiệu trưởng  01 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp không có giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Phó Hiệu trưởng  01  

II VTVL chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành 

 30   

1 Giáo viên THCS hạng I Hạng I 0 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp môn học không đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

Đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội: có thêm nghiệp 

vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác Đội theo quy định 

 

2 Giáo viên THCS hạng II Hạng II 23  

3 Giáo viên THCS hạng III Hạng III 06  

4 Thiết bị, thí nghiệm Viên chức loại A0 01 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành công 

nghệ thiết bị trường học, hoặc có bằng tốt nghiệp Cao 
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đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc 

làm thiết bị, thí nghiệm trường học 

 

5 Giáo vụ   0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

giáo vụ hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư phạm trở 

lên thuộc ngành đào tạo giáo viên THCS 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

6 Tư vấn học sinh  0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

tư vấn học sinh hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư 

phạm trở lên 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

7 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật  0 Có bằng cao đằng chuyên ngành hỗ trợ giáo dục trở lên   

III VTVL chuyên môn dùng chung  04   

1 Thư viện  Hạng IV 01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông 

tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư 

viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

 

2 Quản trị công sở  0 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí 

việc làm 

Nhân viên  

thư viện  

kiêm nhiệm 

3 Kế toán Kế toán/ 

Hạng III 

01 Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán, tài chính. 

 

4 Thủ quỹ             Nhân viên 

văn thư  

kiêm nhiệm 

5 Văn thư Văn thư viên/ 

Hạng III 

01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp 

có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 

tạo có thẩm quyền cấp. 
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6 Y tế học đường Y sĩ hạng IV 01 Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên  

IV VTVL hỗ trợ, phục vụ  03   

1 Nhân viên bảo vệ   03 Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên và qua lớp 

bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ 

HĐLĐ 

2 Nhân viên phục vụ  0 Tốt nghiệp THPT  HĐLĐ 

1 THCS Hiền Giang  27   

I VTVL lãnh đạo, quản lý  02   

1 Hiệu trưởng  01 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp không có giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Phó Hiệu trưởng  01  

II 
VTVL chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành 
 18   

1 Giáo viên THCS hạng I Hạng I 02 
Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp môn học không đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

Đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội: có thêm nghiệp 

vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác Đội theo quy định 

 

2 Giáo viên THCS hạng II Hạng II 13  

3 Giáo viên THCS hạng III Hạng III 02  

4 Thiết bị, thí nghiệm Viên chức loại A0 01 
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành công 

nghệ thiết bị trường học, hoặc có bằng tốt nghiệp Cao 
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đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc 

làm thiết bị, thí nghiệm trường học 

 

5 Giáo vụ   0 

Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

giáo vụ hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư phạm trở 

lên thuộc ngành đào tạo giáo viên THCS 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

6 Tư vấn học sinh  0 

Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

tư vấn học sinh hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư 

phạm trở lên 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

7 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật  0 Có bằng cao đằng chuyên ngành hỗ trợ giáo dục trở lên   

III VTVL chuyên môn dùng chung  04   

1 Thư viện  Hạng IV 01 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông 

tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư 

viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

 

2 Quản trị công sở  0 
Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí 

việc làm 

Nhân viên  

thư viện  

kiêm nhiệm 

3 Kế toán 
Kế toán/ 

Hạng III 
01 

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán, tài chính. 
 

4 Thủ quỹ             

Nhân viên 

văn thư  

kiêm nhiệm 

5 Văn thư 
Văn thư viên/ 

Hạng III 
01 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp 

có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 

tạo có thẩm quyền cấp. 
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6 Y tế học đường Y sĩ hạng IV 01 Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên  

IV VTVL hỗ trợ, phục vụ  03   

1 Nhân viên bảo vệ   03 
Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên và qua lớp 

bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ 
HĐLĐ 

2 Nhân viên phục vụ  0 Tốt nghiệp THPT   

6 THCS Hòa Bình  30   

I VTVL lãnh đạo, quản lý  02   

1 Hiệu trưởng  01 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp không có giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Phó Hiệu trưởng  01  

II 
VTVL chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành 
 21   

1 Giáo viên THCS hạng I Hạng I 0 
Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp môn học không đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

Đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội: có thêm nghiệp 

vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác Đội theo quy định 

 

2 Giáo viên THCS hạng II Hạng II 17  

3 Giáo viên THCS hạng III Hạng III 03  

4 Thiết bị, thí nghiệm Viên chức loại A0 01 
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành công 

nghệ thiết bị trường học, hoặc có bằng tốt nghiệp Cao 
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đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc 

làm thiết bị, thí nghiệm trường học 

 

5 Giáo vụ   0 

Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

giáo vụ hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư phạm trở 

lên thuộc ngành đào tạo giáo viên THCS 

 

6 Tư vấn học sinh  0 

Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

tư vấn học sinh hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư 

phạm trở lên 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

III VTVL chuyên môn dùng chung  04   

1 Thư viện  Hạng IV 01 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông 

tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư 

viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

 

2 Quản trị công sở  0 
Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí 

việc làm 

Giáo viên 

THCS  

kiêm nhiệm 

3 Kế toán 
Kế toán/ 

Hạng III 
01 

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán, tài chính. 
 

4 Thủ quỹ           0  
Giáo viên  

kiêm nhiệm 

5 Văn thư 
Văn thư viên/ 

Hạng III 
01 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp 

có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 

tạo có thẩm quyền cấp. 

 

6 Y tế học đường Y sĩ hạng IV 01 Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên  
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IV VTVL hỗ trợ, phục vụ  03   

1 Nhân viên bảo vệ   02 
Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên và qua lớp 

bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ 
HĐLĐ 

2 Nhân viên phục vụ  01 Tốt nghiệp THPT  HĐLĐ 

7 Trường THCS Hồng Vân  27   

I VTVL lãnh đạo, quản lý  02   

1 Hiệu trưởng Giáo viên THCS 01 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp không có giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Phó Hiệu trưởng Giáo viên THCS 01 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp không có giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

II VTVL chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành 

 20   

1 Giáo viên THCS hạng I Giáo viên THCS 2 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp môn học không đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS 04 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp môn học không đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

3 Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS 13 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp môn học không đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

04 ( Hợp 

đồng CM theo 

NĐ 111) 



14 

 
Đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội: có thêm nghiệp 

vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác Đội theo quy định 

4 Thiết bị, thí nghiệm Viên chức loại A0 01 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành công 

nghệ thiết bị trường học, hoặc có bằng tốt nghiệp Cao 

đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc 

làm thiết bị, thí nghiệm trường học 

 

5 Giáo vụ Giáo viên THCS 

hạng III 

0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

giáo vụ hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư phạm trở 

lên thuộc ngành đào tạo giáo viên THCS 

Giáo viên Âm 

Nhạc kiêm 

nhiệm 

6 Tư vấn học sinh Giáo viên THCS 

hạng III và tương 

đương 

0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

tư vấn học sinh hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư 

phạm trở lên 

Giáo viên 

Ngữ văn kiêm 

nhiệm 

7 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật   0 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành hỗ trợ giáo 

dục người khuyết tật trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp 

cao đẳng trở lên một trong các ngành: Sư phạm, Y tế, 

Công tác xã hội, Tâm lí học và có chứng chỉ nghiệp vụ 

về hỗ trợ giáo dục người khuyết tật theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; 

Nhân viên y 

tế kiêm nhiệm 

III VTVL chuyên môn dùng chung1  04   

1 Thư viện  Thư viện viên hạng 

IV 

01 Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin – thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin 

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

 

2 Quản trị công sở  0 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí 

việc làm2 

 

3 Kế toán  Kế toán/ Hạng III 01 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành 

kế toán, kiểm toán, tài chính. 

 

4 Thủ quỹ  0  Nhân viên y 

tế kiêm nhiệm 

                                           
1 06 vị trí việc làm này, nếu không bố trí được biên chế viên chức thì thực hiện chế độ hợp đồng lao động hoặc bố trí giáo viên, nhân viên kiêm nhiệm. Các trường Trung học 

cơ sở căn cứ khối lượng công việc, số lượng biên chế để xác định số lượng người làm việc của từng vị trí và nhiệm vụ kiêm nhiệm phù hợp 
2 Hiện Bộ GD&ĐT đang xác định rõ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm này. Sở Nội vụ sẽ hướng dẫn cụ thể sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT 
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5 Văn thư Văn thư viên trung 

cấp / Hạng III 

01 Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu 

trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt 

nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm 

quyền cấp. 

 

6

6 

Y tế học đường Y sĩ hạng IV 01 Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên  

IV VTVL hỗ trợ, phục vụ  03   

1 Nhân viên bảo vệ  02 Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên và qua lớp 

bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ 

HĐLĐ 

2 Nhân viên phục vụ  01 Đại học HĐLĐ 

8 THCS Khánh Hà  44   

I VTVL lãnh đạo, quản lý  02   

1 Hiệu trưởng  01 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp không có giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Phó Hiệu trưởng  01  

II 
VTVL chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành 
 35   

1 Giáo viên THCS hạng I Hạng I 4 
Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp môn học không đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

Đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội: có thêm nghiệp 

vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác Đội theo quy định 

 

2 Giáo viên THCS hạng II Hạng II 19  

3 Giáo viên THCS hạng III Hạng III 11  
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4 Thiết bị, thí nghiệm Viên chức loại A0 01 

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành công 

nghệ thiết bị trường học, hoặc có bằng tốt nghiệp Cao 

đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc 

làm thiết bị, thí nghiệm trường học 

 

 

 

 

 

5 Giáo vụ   0 

Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

giáo vụ hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư phạm trở 

lên thuộc ngành đào tạo giáo viên THCS 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

6 Tư vấn học sinh  0 

Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

tư vấn học sinh hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư 

phạm trở lên 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

7 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật  0 Có bằng cao đằng chuyên ngành hỗ trợ giáo dục trở lên   

III VTVL chuyên môn dùng chung  04   

1 Thư viện  Hạng IV 01 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông 

tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư 

viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

 

2 Quản trị công sở  0 
Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí 

việc làm 

Nhân viên  

thư viện  

kiêm nhiệm 

3 Kế toán 
Kế toán/ 

Hạng III 
01 

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán, tài chính. 
 

4 Thủ quỹ             

Nhân viên 

văn thư  

kiêm nhiệm 

5 Văn thư 
Văn thư viên/ 

Hạng III 
01 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp 

có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có 
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chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 

tạo có thẩm quyền cấp. 

6 Y tế học đường Y sĩ hạng IV 01 Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên  

IV VTVL hỗ trợ, phục vụ  03   

1 Nhân viên bảo vệ   03 
Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên và qua lớp 

bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ 
HĐLĐ 

2 Nhân viên phục vụ  0   

9 THCS Lê Lợi  34   

I VTVL lãnh đạo, quản lý  02   

1 Hiệu trưởng  01 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp không có giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Phó Hiệu trưởng  01  

II VTVL chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành 

 25   

1 Giáo viên THCS hạng I Hạng I 0 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp môn học không đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

Đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội: có thêm nghiệp 

vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác Đội theo quy định 

 

2 Giáo viên THCS hạng II Hạng II 21  

3 Giáo viên THCS hạng III Hạng III 03  
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4 Thiết bị, thí nghiệm Viên chức loại A0 01 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành công 

nghệ thiết bị trường học, hoặc có bằng tốt nghiệp Cao 

đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc 

làm thiết bị, thí nghiệm trường học 

 

 

 

 

 

5 Giáo vụ   0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

giáo vụ hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư phạm trở 

lên thuộc ngành đào tạo giáo viên THCS 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

6 Tư vấn học sinh  0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

tư vấn học sinh hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư 

phạm trở lên 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

7 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật  0 Có bằng cao đằng chuyên ngành hỗ trợ giáo dục trở lên   

III VTVL chuyên môn dùng chung  04   

1 Thư viện  Hạng IV 01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông 

tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư 

viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

 

2 Quản trị công sở  0 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí 

việc làm 

Nhân viên  

thư viện  

kiêm nhiệm 

3 Kế toán Kế toán/ 

Hạng II 

01 Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán, tài chính. 

 

4 Thủ quỹ             Nhân viên y 

tế học đường  

kiêm nhiệm 

5 Văn thư Văn thư viên/ 

Hạng III 

01 Có bằng tốt nghiệp đại học với ngành hoặc chuyên 

ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có 

 



19 

 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 

tạo có thẩm quyền cấp. 

6 Y tế học đường Y sĩ hạng IV 01 Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên  

IV VTVL hỗ trợ, phục vụ  03   

1 Nhân viên bảo vệ   01 Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên và qua lớp 

bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ 

HĐLĐ 

2 Nhân viên phục vụ  02 Tốt nghiệp CĐSP HĐLĐ 

10 THCS Liên Phương  30   

I VTVL lãnh đạo, quản lý  02   

1 Hiệu trưởng  01 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp không có giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Phó Hiệu trưởng  01  

II VTVL chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành 

 21   

1 Giáo viên THCS hạng I Hạng I  Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp môn học không đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

Đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội: có thêm nghiệp 

vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác Đội theo quy định 

 

2 Giáo viên THCS hạng II Hạng II 14  

3 Giáo viên THCS hạng III Hạng III 03  
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4 Thiết bị, thí nghiệm Viên chức loại A0 01 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành công 

nghệ thiết bị trường học, hoặc có bằng tốt nghiệp Cao 

đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc 

làm thiết bị, thí nghiệm trường học 

 

 

 

 

 

5 Giáo vụ   0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

giáo vụ hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư phạm trở 

lên thuộc ngành đào tạo giáo viên THCS 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

6 Tư vấn học sinh  0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

tư vấn học sinh hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư 

phạm trở lên 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

7 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật  0 Có bằng cao đằng chuyên ngành hỗ trợ giáo dục trở lên   

III VTVL chuyên môn dùng chung  04   

1 Thư viện  Hạng IV 01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông 

tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư 

viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

 

2 Quản trị công sở  0 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí 

việc làm 

Nhân viên  

thư viện  

kiêm nhiệm 

3 Kế toán Kế toán/ 

Hạng III 

01 Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán, tài chính. 

 

4 Thủ quỹ             Nhân viên 

văn thư  

kiêm nhiệm 

5 Văn thư Văn thư viên/ 

Hạng III 

01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp 

có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có 
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chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 

tạo có thẩm quyền cấp. 

6 Y tế học đường Y sĩ hạng IV 01 Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên  

IV VTVL hỗ trợ, phục vụ  03   

1 Nhân viên bảo vệ   03 Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên và qua lớp 

bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ 

HĐLĐ 

2 Nhân viên phục vụ  0 Tốt nghiệp THPT  HĐLĐ 

11 THCS Minh Cường  32   

I VTVL lãnh đạo, quản lý  02   

1 Hiệu trưởng  01 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp không có giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Phó Hiệu trưởng  01  

II VTVL chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành 

 23   

1 Giáo viên THCS hạng I Hạng I 03 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp môn học không đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

Đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội: có thêm nghiệp 

vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác Đội theo quy định 

 

2 Giáo viên THCS hạng II Hạng II 15  

3 Giáo viên THCS hạng III Hạng III 04  
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4 Thiết bị, thí nghiệm Viên chức loại A0 01 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành công 

nghệ thiết bị trường học, hoặc có bằng tốt nghiệp Cao 

đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc 

làm thiết bị, thí nghiệm trường học 

 

 

 

 

 

5 Giáo vụ   0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

giáo vụ hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư phạm trở 

lên thuộc ngành đào tạo giáo viên THCS 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

6 Tư vấn học sinh  0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

tư vấn học sinh hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư 

phạm trở lên 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

7 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật  0 Có bằng cao đằng chuyên ngành hỗ trợ giáo dục trở lên   

III VTVL chuyên môn dùng chung  04   

1 Thư viện  Hạng IV 01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông 

tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư 

viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

 

2 Quản trị công sở  0 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí 

việc làm 

Nhân viên  

thư viện  

kiêm nhiệm 

3 Kế toán Kế toán/ 

Hạng III 

01 Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán, tài chính. 

 

4 Thủ quỹ    Nhân viên 

văn thư  

kiêm nhiệm 

5 Văn thư Văn thư viên/ 

Hạng III 

01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp 

có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có 
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chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 

tạo có thẩm quyền cấp. 

6 Y tế học đường Y sĩ hạng IV 01 Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên  

IV VTVL hỗ trợ, phục vụ  03   

1 Nhân viên bảo vệ   03 Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên và qua lớp 

bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ 

HĐLĐ 

2 Nhân viên phục vụ  00 Tốt nghiệp THPT   

12 THCS Ninh Sở  38   

I VTVL lãnh đạo, quản lý  02   

1 Hiệu trưởng  01 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp không có giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Phó Hiệu trưởng  01  

II 
VTVL chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành 
 29   

1 Giáo viên THCS hạng I Hạng I 0 
Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp môn học không đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

Đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội: có thêm nghiệp 

vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác Đội theo quy định 

 

2 Giáo viên THCS hạng II Hạng II 18  

3 Giáo viên THCS hạng III Hạng III 10  
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4 Thiết bị, thí nghiệm Viên chức loại A0 01 

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành công 

nghệ thiết bị trường học, hoặc có bằng tốt nghiệp Cao 

đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc 

làm thiết bị, thí nghiệm trường học 

 

 

 

 

 

5 Giáo vụ   0 

Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

giáo vụ hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư phạm trở 

lên thuộc ngành đào tạo giáo viên THCS 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

6 Tư vấn học sinh  0 

Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

tư vấn học sinh hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư 

phạm trở lên 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

7 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật  0 Có bằng cao đằng chuyên ngành hỗ trợ giáo dục trở lên   

III VTVL chuyên môn dùng chung  04   

1 Thư viện  Hạng IV 01 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông 

tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư 

viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

 

2 Quản trị công sở  0 
Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí 

việc làm 

Nhân viên  

thư viện  

kiêm nhiệm 

3 Kế toán 
Kế toán/ 

Hạng III 
01 

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán, tài chính. 
 

4 Thủ quỹ             

Nhân viên 

văn thư  

kiêm nhiệm 

5 Văn thư 
Văn thư viên/ 

Hạng IV 
01 

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp 

có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có 
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chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 

tạo có thẩm quyền cấp. 

6 Y tế học đường Y sĩ hạng IV 01 Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên  

IV VTVL hỗ trợ, phục vụ  03   

1 Nhân viên bảo vệ   02 
Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên và qua lớp 

bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ 
HĐLĐ 

2 Nhân viên phục vụ  01 Tốt nghiệp THPT  HĐLĐ 

13 THCS Nghiêm Xuyên  30   

I VTVL lãnh đạo, quản lý  02   

1 Hiệu trưởng  01 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp không có giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Phó Hiệu trưởng  01  

II VTVL chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành 

 21   

1 Giáo viên THCS hạng I Hạng I 03 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp môn học không đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

Đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội: có thêm nghiệp 

vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác Đội theo quy định 

 

2 Giáo viên THCS hạng II Hạng II 14  

3 Giáo viên THCS hạng III Hạng III 03  
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4 Thiết bị, thí nghiệm Viên chức loại A0 01 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành công 

nghệ thiết bị trường học, hoặc có bằng tốt nghiệp Cao 

đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc 

làm thiết bị, thí nghiệm trường học 

 

 

 

 

 

5 Giáo vụ   0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

giáo vụ hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư phạm trở 

lên thuộc ngành đào tạo giáo viên THCS 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

6 Tư vấn học sinh  0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

tư vấn học sinh hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư 

phạm trở lên 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

7 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật  0 Có bằng cao đằng chuyên ngành hỗ trợ giáo dục trở lên   

III VTVL chuyên môn dùng chung  04   

1 Thư viện  Hạng IV 01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông 

tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư 

viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

 

2 Quản trị công sở  0 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí 

việc làm 

Nhân viên  

thư viện  

kiêm nhiệm 

3 Kế toán Kế toán/ 

Hạng III 

01 Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán, tài chính. 

 

4 Thủ quỹ             Nhân viên 

văn thư  

kiêm nhiệm 

5 Văn thư Văn thư viên/ 

Hạng III 

01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp 

có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có 
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chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 

tạo có thẩm quyền cấp. 

6 Y tế học đường Y sĩ hạng IV 01 Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên  

IV VTVL hỗ trợ, phục vụ  03   

1 Nhân viên bảo vệ   03 Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên và qua lớp 

bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ 

HĐLĐ 

2 Nhân viên phục vụ  0 Tốt nghiệp THPT   

14 THCS Nguyễn Trãi  36   

I VTVL lãnh đạo, quản lý  02   

1 Hiệu trưởng  01 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp không có giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Phó Hiệu trưởng  01  

II VTVL chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành 

 27   

1 Giáo viên THCS hạng I Hạng I 03 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp môn học không đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

Đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội: có thêm nghiệp 

vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác Đội theo quy định 

 

2 Giáo viên THCS hạng II Hạng II 17  

3 Giáo viên THCS hạng III Hạng III 06  
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4 Thiết bị, thí nghiệm Viên chức loại A0 01 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành công 

nghệ thiết bị trường học, hoặc có bằng tốt nghiệp Cao 

đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc 

làm thiết bị, thí nghiệm trường học 

 

 

 

 

 

5 Giáo vụ   0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

giáo vụ hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư phạm trở 

lên thuộc ngành đào tạo giáo viên THCS 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

6 Tư vấn học sinh  0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

tư vấn học sinh hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư 

phạm trở lên 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

7 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật  0 Có bằng cao đằng chuyên ngành hỗ trợ giáo dục trở lên   

III VTVL chuyên môn dùng chung  04   

1 Thư viện  Hạng IV 01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông 

tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư 

viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

 

2 Quản trị công sở  0 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí 

việc làm 

Nhân viên  

thư viện  

kiêm nhiệm 

3 Kế toán Kế toán/ 

Hạng III 

01 Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán, tài chính. 

 

4 Thủ quỹ             Nhân viên 

văn thư  

kiêm nhiệm 

5 Văn thư Văn thư viên/ 

Hạng III 

01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp 

có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có 

 



29 

 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 

tạo có thẩm quyền cấp. 

6 Y tế học đường Y sĩ hạng IV 01 Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên  

IV VTVL hỗ trợ, phục vụ  03   

1 Nhân viên bảo vệ   02 Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên và qua lớp 

bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ 

HĐLĐ 

2 Nhân viên phục vụ  01 Tốt nghiệp THPT  HĐLĐ 

15 THCS Nguyễn Trãi A  37   

I VTVL lãnh đạo, quản lý  02   

1 Hiệu trưởng  01 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp không có giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Phó Hiệu trưởng  01  

II VTVL chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành 

 28   

1 Giáo viên THCS hạng I Hạng I 06 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp môn học không đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

Đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội: có thêm nghiệp 

vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác Đội theo quy định 

 

2 Giáo viên THCS hạng II Hạng II 17  

3 Giáo viên THCS hạng III Hạng III 04  
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4 Thiết bị, thí nghiệm Viên chức loại A0 01 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành công 

nghệ thiết bị trường học, hoặc có bằng tốt nghiệp Cao 

đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc 

làm thiết bị, thí nghiệm trường học 

 

 

 

 

 

5 Giáo vụ   0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

giáo vụ hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư phạm trở 

lên thuộc ngành đào tạo giáo viên THCS 

 

6 Tư vấn học sinh  0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

tư vấn học sinh hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư 

phạm trở lên 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

III VTVL chuyên môn dùng chung  04   

1 Thư viện  Hạng IV 01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông 

tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư 

viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

 

2 Quản trị công sở  0 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí 

việc làm 

Giáo viên 

THCS  

kiêm nhiệm 

3 Kế toán Kế toán/ 

Hạng III 

01 Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán, tài chính. 

 

4 Thủ quỹ           0  Nhân viên 

văn thư  

kiêm nhiệm 

5 Văn thư Văn thư viên/ 

Hạng III 

01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp 

có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 

tạo có thẩm quyền cấp. 
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6 Y tế học đường Y sĩ hạng IV 01 Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên  

IV VTVL hỗ trợ, phục vụ  03   

1 Nhân viên bảo vệ   02 Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên và qua lớp 

bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ 

HĐLĐ 

2 Nhân viên phục vụ  01 Tốt nghiệp THPT  HĐLĐ 

16 THCS Nhị Khê  32   

I VTVL lãnh đạo, quản lý  02   

1 Hiệu trưởng  01 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp không có giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Phó Hiệu trưởng  01  

II VTVL chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành 

 23   

1 Giáo viên THCS hạng I Hạng I 01 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp môn học không đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

Đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội: có thêm nghiệp 

vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác Đội theo quy định 

 

2 Giáo viên THCS hạng II Hạng II 16  

3 Giáo viên THCS hạng III Hạng III 05  

4 Thiết bị, thí nghiệm Viên chức loại A0 01 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành công 

nghệ thiết bị trường học, hoặc có bằng tốt nghiệp Cao 

 

 

 

 



32 

 

đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc 

làm thiết bị, thí nghiệm trường học 

 

5 Giáo vụ   0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

giáo vụ hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư phạm trở 

lên thuộc ngành đào tạo giáo viên THCS 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

6 Tư vấn học sinh  0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

tư vấn học sinh hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư 

phạm trở lên 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

7 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật  0 Có bằng cao đằng chuyên ngành hỗ trợ giáo dục trở lên   

III VTVL chuyên môn dùng chung  04   

1 Thư viện  Hạng IV 01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông 

tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư 

viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

 

2 Quản trị công sở  0 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí 

việc làm 

Nhân viên  

thư viện  

kiêm nhiệm 

3 Kế toán Kế toán/ 

Hạng III 

01 Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán, tài chính. 

 

4 Thủ quỹ             Nhân viên 

văn thư  

kiêm nhiệm 

5 Văn thư Văn thư viên/ 

Hạng III 

01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp 

có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 

tạo có thẩm quyền cấp. 
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6 Y tế học đường Điều dưỡng 01 Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên  

IV VTVL hỗ trợ, phục vụ  03   

1 Nhân viên bảo vệ   02 Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên và qua lớp 

bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ 

HĐLĐ 

2 Nhân viên phục vụ  01 Tốt nghiệp THPT  HĐLĐ 

17 THCS QUẤT ĐỘNG  31   

I VTVL lãnh đạo, quản lý  02   

1 Hiệu trưởng  01 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp không có giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Phó Hiệu trưởng  01  

II VTVL chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành 

 22   

1 Giáo viên THCS hạng I Hạng I 0 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp môn học không đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

Đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội: có thêm nghiệp 

vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác Đội theo quy định 

 

2 Giáo viên THCS hạng II Hạng II 15  

3 Giáo viên THCS hạng III Hạng III 06  

4 Thiết bị, thí nghiệm Viên chức loại A0 01 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành công 

nghệ thiết bị trường học, hoặc có bằng tốt nghiệp Cao 
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đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc 

làm thiết bị, thí nghiệm trường học 

 

5 Giáo vụ   0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

giáo vụ hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư phạm trở 

lên thuộc ngành đào tạo giáo viên THCS 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

6 Tư vấn học sinh  0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

tư vấn học sinh hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư 

phạm trở lên 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

7 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật  0 Có bằng cao đằng chuyên ngành hỗ trợ giáo dục trở lên   

III VTVL chuyên môn dùng chung  04   

1 Thư viện  Hạng IV 01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông 

tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư 

viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

 

2 Quản trị công sở  0 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí 

việc làm 

Nhân viên  

thư viện  

kiêm nhiệm 

3 Kế toán Kế toán/ 

Hạng III 

01 Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán, tài chính. 

 

4 Thủ quỹ             Nhân viên 

văn thư  

kiêm nhiệm 

5 Văn thư Văn thư viên/ 

Hạng III 

01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp 

có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 

tạo có thẩm quyền cấp. 
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6 Y tế học đường Y sĩ hạng IV 01 Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên  

IV VTVL hỗ trợ, phục vụ  03   

1 Nhân viên bảo vệ   03 Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên và qua lớp 

bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ 

HĐLĐ 

2 Nhân viên phục vụ   Tốt nghiệp THPT  HĐLĐ 

18 THCS Tân Minh  35   

I VTVL lãnh đạo, quản lý  02   

1 Hiệu trưởng  01 

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp không có giáo viên có bằng cử 

nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng 

cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Phó Hiệu trưởng  01   

II 
VTVL chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành 
 26   

1 Giáo viên THCS hạng I Hạng I 0 

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp môn học không đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

Đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội: có thêm nghiệp 

vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc 

bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội theo quy định 

 

2 Giáo viên THCS hạng II Hạng II 17   
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3 Giáo viên THCS hạng III Hạng III 8   

4 Thiết bị, thí nghiệm Viên chức loại A0 01 

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành 

công nghệ thiết bị trường học, hoặc có bằng tốt nghiệp 

Cao đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí 

việc làm thiết bị, thí nghiệm trường học 

 

 

 

 

 

5 Giáo vụ   0 

Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

giáo vụ hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư phạm trở 

lên thuộc ngành đào tạo giáo viên THCS 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

6 Tư vấn học sinh  0 

Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị 

trí tư vấn học sinh hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học 

sư phạm trở lên 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

7 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật  0 
Có bằng cao đằng chuyên ngành hỗ trợ giáo dục trở 

lên  
 

III VTVL chuyên môn dùng chung  04   

1 Thư viện  Hạng IV 01 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 

ngành thông tin - thư viện. Trường hợp tốt 

nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng 

nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện 

do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

 

2 Quản trị công sở  0 
Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí 

việc làm 

Nhân viên  

thư viện  

kiêm nhiệm 

3 Kế toán 
Kế toán/ 

Hạng III 
01 

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán, tài chính. 
 

4 Thủ quỹ             

Nhân viên 

văn thư  

kiêm nhiệm 
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5 Văn thư 
Văn thư viên/ 

Hạng III 
01 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường 

hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ 

sở đào tạo có thẩm quyền cấp. 

 

6 Y tế học đường Y sĩ hạng IV 01 Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên  

IV VTVL hỗ trợ, phục vụ  03   

1 Nhân viên bảo vệ   03 
Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên và qua lớp 

bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ 
HĐLĐ 

2 Nhân viên phục vụ  0 Tốt nghiệp THPT  không 

19 Trường THCS Tiền Phong  39   

I VTVL lãnh đạo, quản lý     

1 Hiệu trưởng Giáo viên THCS 01 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp không có giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Phó Hiệu trưởng Giáo viên THCS 01 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp không có giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

II VTVL chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành 

 30   

1 Giáo viên THCS hạng I Giáo viên THCS 1 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp môn học không đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS 14 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp môn học không đủ giáo viên có 
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bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

3 Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS 14 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp môn học không đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

Đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội: có thêm nghiệp 

vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác Đội theo quy định 

04 ( Hợp 

đồng CM theo 

NĐ 111) 

4 Thiết bị, thí nghiệm Viên chức loại A0 01 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành công 

nghệ thiết bị trường học, hoặc có bằng tốt nghiệp Cao 

đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc 

làm thiết bị, thí nghiệm trường học 

 

5 Giáo vụ Giáo viên THCS 

hạng III 

0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

giáo vụ hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư phạm trở 

lên thuộc ngành đào tạo giáo viên THCS 

Giáo viên Âm 

Nhạc kiêm 

nhiệm 

6 Tư vấn học sinh Giáo viên THCS 

hạng III và tương 

đương 

0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

tư vấn học sinh hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư 

phạm trở lên 

Giáo viên 

Ngữ văn kiêm 

nhiệm 

7 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật   0 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành hỗ trợ giáo 

dục người khuyết tật trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp 

cao đẳng trở lên một trong các ngành: Sư phạm, Y tế, 

Công tác xã hội, Tâm lí học và có chứng chỉ nghiệp vụ 

về hỗ trợ giáo dục người khuyết tật theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; 

Nhân viên y 

tế kiêm nhiệm 

III VTVL chuyên môn dùng chung3  04   

1 Thư viện  Thư viện viên hạng 

IV 

01 Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin – thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin 

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

 

                                           
3 06 vị trí việc làm này, nếu không bố trí được biên chế viên chức thì thực hiện chế độ hợp đồng lao động hoặc bố trí giáo viên, nhân viên kiêm nhiệm. Các trường Trung học 

cơ sở căn cứ khối lượng công việc, số lượng biên chế để xác định số lượng người làm việc của từng vị trí và nhiệm vụ kiêm nhiệm phù hợp 
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2 Quản trị công sở  0 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí 

việc làm4 

 

3 Kế toán  Kế toán/ Hạng III 01 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành 

kế toán, kiểm toán, tài chính. 

 

4 Thủ quỹ  0  Nhân viên y 

tế kiêm nhiệm 

5 Văn thư Văn thư viên hạng 

IV 

01 Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu 

trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt 

nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm 

quyền cấp. 

 

6

6 

Y tế học đường Y sĩ hạng IV 01 Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên  

IV VTVL hỗ trợ, phục vụ  03   

1 Nhân viên bảo vệ  03 Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên và qua lớp 

bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ 

HĐLĐ 

2 Nhân viên phục vụ  00 Đại học HĐLĐ 

20 THCS Tô Hiệu  45   

I VTVL lãnh đạo, quản lý  02   

1 Hiệu trưởng  01 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp không có giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Phó Hiệu trưởng  01  

II VTVL chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành 

 37   

                                           
4 Hiện Bộ GD&ĐT đang xác định rõ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm này. Sở Nội vụ sẽ hướng dẫn cụ thể sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT 
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1 Giáo viên THCS hạng I Hạng I 0 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp môn học không đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

Đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội: có thêm nghiệp 

vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác Đội theo quy định 

 

2 Giáo viên THCS hạng II Hạng II 23  

3 Giáo viên THCS hạng III Hạng III 13  

4 Thiết bị, thí nghiệm Viên chức loại A0 01 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành công 

nghệ thiết bị trường học, hoặc có bằng tốt nghiệp Cao 

đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc 

làm thiết bị, thí nghiệm trường học 

 

 

 

 

 

5 Giáo vụ   0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

giáo vụ hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư phạm trở 

lên thuộc ngành đào tạo giáo viên THCS 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

6 Tư vấn học sinh  0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

tư vấn học sinh hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư 

phạm trở lên 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

7 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật  0 Có bằng cao đằng chuyên ngành hỗ trợ giáo dục trở lên   

III VTVL chuyên môn dùng chung  04   

1 Thư viện  Hạng IV 01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông 

tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư 

viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

 

2 Quản trị công sở  0 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí 

việc làm 

Nhân viên  

Văn thư  

kiêm nhiệm 
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3 Kế toán Kế toán/ 

Hạng III 

01 Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán, tài chính. 

 

4 Thủ quỹ             Nhân viên Y 

tế  

kiêm nhiệm 

5 Văn thư Văn thư viên/ 

Hạng III 

01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp 

có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 

tạo có thẩm quyền cấp. 

 

6 Y tế học đường Y sĩ hạng IV 01 Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên  

IV VTVL hỗ trợ, phục vụ  02   

1 Nhân viên bảo vệ   02 Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên và qua lớp 

bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ 

HĐLĐ 

2 Nhân viên phục vụ  0 Tốt nghiệp THPT  HĐLĐ 

21 THCS Tự Nhiên  40   

I VTVL lãnh đạo, quản lý  02   

1 Hiệu trưởng  01 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp không có giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Phó Hiệu trưởng  01  

II VTVL chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành 

 31   
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1 Giáo viên THCS hạng I Hạng I 3 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp môn học không đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

Đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội: có thêm nghiệp 

vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác Đội theo quy định 

 

2 Giáo viên THCS hạng II Hạng II 19  

3 Giáo viên THCS hạng III Hạng III 08  

4 Thiết bị, thí nghiệm Viên chức loại A0 01 Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành công 

nghệ thiết bị trường học, hoặc có bằng tốt nghiệp Cao 

đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc 

làm thiết bị, thí nghiệm trường học 

 

 

 

 

 

5 Giáo vụ   0 Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên phù hợp với vị trí 

giáo vụ hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư phạm trở 

lên thuộc ngành đào tạo giáo viên THCS 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

6 Tư vấn học sinh  0 Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên phù hợp với vị 

trí tư vấn học sinh hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học 

sư phạm trở lên 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

7 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật  0 Có bằng cao đằng chuyên ngành hỗ trợ giáo dục trở lên   

III VTVL chuyên môn dùng chung  04   

1 Thư viện  Hạng IV 01 Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở 

lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin 

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

 

2 Quản trị công sở  0 Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên phù hợp với vị trí 

việc làm 
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3 Kế toán Kế toán/ 

Hạng III 

01 Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán, tài chính. 

 

4 Thủ quỹ             Nhân viên 

văn thư  

kiêm nhiệm 

5 Văn thư Văn thư viên/ 

Hạng IV 

01 Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp 

có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 

tạo có thẩm quyền cấp. 

 

6 Y tế học đường Y sĩ hạng IV 01 Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên  

IV VTVL hỗ trợ, phục vụ  03   

1 Nhân viên bảo vệ   03 Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên và qua lớp 

bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ 

HĐLĐ 

2 Nhân viên phục vụ  0 Tốt nghiệp THPT  HĐLĐ 

22 THCS Thắng Lợi  41   

I VTVL lãnh đạo, quản lý  02   

1 Hiệu trưởng  01 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp không có giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Phó Hiệu trưởng  01  

II VTVL chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành 

 32   
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1 Giáo viên THCS hạng I Hạng I 03 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp môn học không đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

Đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội: có thêm nghiệp 

vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác Đội theo quy định 

 

2 Giáo viên THCS hạng II Hạng II 17  

3 Giáo viên THCS hạng III Hạng III 11  

4 Thiết bị, thí nghiệm Viên chức loại A0 01 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành công 

nghệ thiết bị trường học, hoặc có bằng tốt nghiệp Cao 

đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc 

làm thiết bị, thí nghiệm trường học 

 

 

 

 

 

5 Giáo vụ   0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

giáo vụ hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư phạm trở 

lên thuộc ngành đào tạo giáo viên THCS 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

6 Tư vấn học sinh  0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

tư vấn học sinh hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư 

phạm trở lên 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

7 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật  0 Có bằng cao đằng chuyên ngành hỗ trợ giáo dục trở lên   

III VTVL chuyên môn dùng chung  04   

1 Thư viện  Hạng IV 01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông 

tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư 

viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

 

2 Quản trị công sở  0 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí 

việc làm 

Nhân viên  

thư viện  

kiêm nhiệm 
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3 Kế toán Kế toán/ 

Hạng III 

01 Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, 

kiểm toán, tài chính. 

 

4 Thủ quỹ             Nhân viên 

văn thư  

kiêm nhiệm 

5 Văn thư Văn thư viên/ 

Hạng III 

01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp 

có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 

tạo có thẩm quyền cấp. 

 

6 Y tế học đường Y sĩ hạng IV 01 Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên  

IV VTVL hỗ trợ, phục vụ  03   

1 Nhân viên bảo vệ   03 Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên và qua lớp 

bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ 

HĐLĐ 

2 Nhân viên phục vụ  0 Tốt nghiệp THPT  HĐLĐ 

23 THCS Thị Trấn thường Tín  28   

I VTVL lãnh đạo, quản lý  02   

1 Hiệu trưởng  01 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp không có giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Phó Hiệu trưởng  01  

II VTVL chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành 

 19   
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1 Giáo viên THCS hạng I Hạng I 01 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp môn học không đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

Đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội: có thêm nghiệp 

vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác Đội theo quy định 

 

2 Giáo viên THCS hạng II Hạng II 10  

3 Giáo viên THCS hạng III Hạng III 07  

4 Thiết bị, thí nghiệm Viên chức loại A0 01 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành công 

nghệ thiết bị trường học, hoặc có bằng tốt nghiệp Cao 

đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc 

làm thiết bị, thí nghiệm trường học 

 

 

 

 

 

5 Giáo vụ   0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

giáo vụ hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư phạm trở 

lên thuộc ngành đào tạo giáo viên THCS 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

6 Tư vấn học sinh  0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

tư vấn học sinh hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư 

phạm trở lên 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

7 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật  0 Có bằng cao đằng chuyên ngành hỗ trợ giáo dục trở lên   

III VTVL chuyên môn dùng chung  04   

1 Thư viện  Hạng IV 01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông 

tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư 

viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

 

2 Quản trị công sở  0 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên phù hợp với vị trí 

việc làm 
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3 Kế toán Kế toán 01 Tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán, tài chính. 

 

4 Thủ quỹ             Nhân viên 

 thư viện  

kiêm nhiệm 

5 Văn thư Văn thư viên trung 

cấp 

01 Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp 

có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 

tạo có thẩm quyền cấp. 

 

6 Y tế học đường Y sĩ hạng IV 01 Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên  

IV VTVL hỗ trợ, phục vụ  03   

1 Nhân viên bảo vệ   03 Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên và qua lớp 

bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ 

HĐLĐ 

2 Nhân viên phục vụ  0 Tốt nghiệp THPT  HĐLĐ 

24 THCS Thống Nhất  31   

I VTVL lãnh đạo, quản lý  02   

1 Hiệu trưởng  01 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp không có giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Phó Hiệu trưởng  01  

II VTVL chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành 

 22   
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1 Giáo viên THCS hạng I Hạng I 02 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp môn học không đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

Đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội: có thêm nghiệp 

vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác Đội theo quy định 

 

2 Giáo viên THCS hạng II Hạng II 10  

3 Giáo viên THCS hạng III Hạng III 09  

4 Thiết bị, thí nghiệm Viên chức loại A0 01 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành công 

nghệ thiết bị trường học, hoặc có bằng tốt nghiệp Cao 

đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc 

làm thiết bị, thí nghiệm trường học 

 

 

 

 

 

5 Giáo vụ   0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

giáo vụ hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư phạm trở 

lên thuộc ngành đào tạo giáo viên THCS 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

6 Tư vấn học sinh  0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

tư vấn học sinh hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư 

phạm trở lên 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

7 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật  0 Có bằng cao đằng chuyên ngành hỗ trợ giáo dục trở lên   

III VTVL chuyên môn dùng chung  04   

1 Thư viện  Hạng IV 01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông 

tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư 

viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

 

2 Quản trị công sở  0 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí 

việc làm 

Nhân viên  

thư viện  

kiêm nhiệm 
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3 Kế toán Kế toán/ 01 Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán, tài chính. 

 

4 Thủ quỹ             Nhân viên 

văn thư  

kiêm nhiệm 

5 Văn thư Văn thư viên/ 

Hạng III 

01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp 

có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 

tạo có thẩm quyền cấp. 

 

6 Y tế học đường Y sĩ hạng IV 01 Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên  

IV VTVL hỗ trợ, phục vụ  03   

1 Nhân viên bảo vệ   03 Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên và qua lớp 

bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ 

HĐLĐ 

2 Nhân viên phục vụ  0 Tốt nghiệp THPT   

25 THCS Thư Phú  28   

I VTVL lãnh đạo, quản lý  02   

1 Hiệu trưởng  01 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp không có giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Phó Hiệu trưởng  01  

II VTVL chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành 

 18   
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1 Giáo viên THCS hạng I Hạng I 0 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp môn học không đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

Đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội: có thêm nghiệp 

vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác Đội theo quy định 

 

2 Giáo viên THCS hạng II Hạng II 07  

3 Giáo viên THCS hạng III Hạng III 10  

4 Thiết bị, thí nghiệm Viên chức loại A0 01 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành công 

nghệ thiết bị trường học, hoặc có bằng tốt nghiệp Cao 

đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc 

làm thiết bị, thí nghiệm trường học 

 

 

 

 

 

5 Giáo vụ   0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

giáo vụ hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư phạm trở 

lên thuộc ngành đào tạo giáo viên THCS 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

6 Tư vấn học sinh  0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

tư vấn học sinh hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư 

phạm trở lên 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

7 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật  0 Có bằng cao đằng chuyên ngành hỗ trợ giáo dục trở lên   

III VTVL chuyên môn dùng chung  04   

1 Thư viện  Hạng IV 01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông 

tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư 

viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

 

2 Quản trị công sở  0 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí 

việc làm 

Nhân viên  

thư viện  

kiêm nhiệm 
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3 Kế toán Kế toán/ 

Hạng III 

01 Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán, tài chính. 

 

4 Thủ quỹ             Nhân viên 

văn thư  

kiêm nhiệm 

5 Văn thư Văn thư viên/ 

Hạng III 

01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp 

có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 

tạo có thẩm quyền cấp. 

 

6 Y tế học đường Y sĩ hạng IV 01 Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên  

IV VTVL hỗ trợ, phục vụ  03   

1 Nhân viên bảo vệ   03 Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên và qua lớp 

bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ 

HĐLĐ 

2 Nhân viên phục vụ  0 Tốt nghiệp THPT  HĐLĐ 

26 THCS Vạn Điểm  33   

I VTVL lãnh đạo, quản lý  02   

1 Hiệu trưởng  01 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp không có giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Phó Hiệu trưởng  01  

II VTVL chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành 

 25   
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1 Giáo viên THCS hạng I Hạng I 03 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp môn học không đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

Đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội: có thêm nghiệp 

vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác Đội theo quy định 

 

2 Giáo viên THCS hạng II Hạng II 12  

3 Giáo viên THCS hạng III Hạng III 10  

4 Thiết bị, thí nghiệm Viên chức loại A0 01 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành công 

nghệ thiết bị trường học, hoặc có bằng tốt nghiệp Cao 

đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc 

làm thiết bị, thí nghiệm trường học 

 

 

 

 

 

5 Giáo vụ   0   

6 Tư vấn học sinh  0   

7 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật  0   

III VTVL chuyên môn dùng chung  04   

1 Thư viện  Hạng IV 01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông 

tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư 

viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

 

2 Quản trị công sở  0   

3 Kế toán Kế toán/ 

Hạng III 

01 Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán, tài chính. Có chứng chỉ ngạch Kế toán 

 

4 Thủ quỹ             Nhân viên 

văn thư  
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kiêm nhiệm 

5 Văn thư Văn thư viên/ 

Hạng III 

01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp 

có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 

tạo có thẩm quyền cấp. 

 

6 Y tế học đường Y sĩ hạng IV 01 Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên  

IV VTVL hỗ trợ, phục vụ  03   

1 Nhân viên bảo vệ   03 Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên và qua lớp 

bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ 

HĐLĐ 

2 Nhân viên phục vụ  0   

27 THCS Văn Bình  40   

I VTVL lãnh đạo, quản lý  02   

1 Hiệu trưởng  01 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp không có giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Phó Hiệu trưởng  01  

II VTVL chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành 

 39   

1 Giáo viên THCS hạng I Hạng I 04 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp môn học không đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Giáo viên THCS hạng II Hạng II 24  
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3 Giáo viên THCS hạng III Hạng III 10 Đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội: có thêm nghiệp 

vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác Đội theo quy định 

 

4 Thiết bị, thí nghiệm Viên chức loại A0 01 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành công 

nghệ thiết bị trường học, hoặc có bằng tốt nghiệp Cao 

đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc 

làm thiết bị, thí nghiệm trường học 

 

 

 

 

 

5 Giáo vụ   0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

giáo vụ hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư phạm trở 

lên thuộc ngành đào tạo giáo viên THCS 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

6 Tư vấn học sinh  0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

tư vấn học sinh hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư 

phạm trở lên 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

7 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật  0 Có bằng cao đằng chuyên ngành hỗ trợ giáo dục trở lên   

III VTVL chuyên môn dùng chung  04   

1 Thư viện  Hạng IV 01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông 

tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư 

viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

 

2 Quản trị công sở  0 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí 

việc làm 

Nhân viên  

thư viện  

kiêm nhiệm 

3 Kế toán Kế toán/ 

Hạng III 

01 Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán, tài chính. 

 

4 Thủ quỹ             Nhân viên 

văn thư  

kiêm nhiệm 
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5 Văn thư Văn thư viên/ 

Hạng III 

01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp 

có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 

tạo có thẩm quyền cấp. 

 

6 Y tế học đường Y sĩ hạng IV 01 Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên  

IV VTVL hỗ trợ, phục vụ  03   

1 Nhân viên bảo vệ   02 Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên và qua lớp 

bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ 

HĐLĐ 

2 Nhân viên phục vụ  01 Tốt nghiệp THPT  HĐLĐ 

28 THCS Văn Phú  33   

I VTVL lãnh đạo, quản lý  02   

1 Hiệu trưởng  01 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp không có giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Phó Hiệu trưởng  01  

II VTVL chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành 

 24   

1 Giáo viên THCS hạng I Hạng I 03 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp môn học không đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Giáo viên THCS hạng II Hạng II 15  
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3 Giáo viên THCS hạng III Hạng III 05 Đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội: có thêm nghiệp 

vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác Đội theo quy định 

 

4 Thiết bị, thí nghiệm Viên chức loại A0 01 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành công 

nghệ thiết bị trường học, hoặc có bằng tốt nghiệp Cao 

đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc 

làm thiết bị, thí nghiệm trường học 

 

 

 

 

 

5 Giáo vụ   0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

giáo vụ hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư phạm trở 

lên thuộc ngành đào tạo giáo viên THCS 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

6 Tư vấn học sinh  0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

tư vấn học sinh hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư 

phạm trở lên 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

7 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật  0 Có bằng cao đằng chuyên ngành hỗ trợ giáo dục trở lên   

III VTVL chuyên môn dùng chung  04   

1 Thư viện  Hạng IV 01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông 

tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư 

viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

 

2 Quản trị công sở  0 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí 

việc làm 

Nhân viên  

thư viện  

kiêm nhiệm 

3 Kế toán Kế toán/ 

Hạng III 

01 Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán, tài chính. 

 

4 Thủ quỹ             Nhân viên 

văn thư  

kiêm nhiệm 
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5 Văn thư Văn thư viên/ 

Hạng III 

01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp 

có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 

tạo có thẩm quyền cấp. 

 

6 Y tế học đường Y sĩ hạng IV 01 Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên  

IV VTVL hỗ trợ, phục vụ  03   

1 Nhân viên bảo vệ   03 Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên và qua lớp 

bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ 

HĐLĐ 

2      

29 THCS Văn Tự   44   

I VTVL lãnh đạo, quản lý  02   

1 Hiệu trưởng  01 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp không có giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Phó Hiệu trưởng  01  

II VTVL chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành 

 35   

1 Giáo viên THCS hạng I Hạng I 03 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp môn học không đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Giáo viên THCS hạng II Hạng II 21  
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3 Giáo viên THCS hạng III Hạng III 10 Đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội: có thêm nghiệp 

vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác Đội theo quy định 

 

4 Thiết bị, thí nghiệm Viên chức loại A0 01 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành công 

nghệ thiết bị trường học, hoặc có bằng tốt nghiệp Cao 

đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc 

làm thiết bị, thí nghiệm trường học 

 

 

 

 

 

5 Giáo vụ   0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

giáo vụ hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư phạm trở 

lên thuộc ngành đào tạo giáo viên THCS 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

6 Tư vấn học sinh  0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

tư vấn học sinh hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư 

phạm trở lên 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

7 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật  0 Có bằng cao đằng chuyên ngành hỗ trợ giáo dục trở lên   

III VTVL chuyên môn dùng chung  04   

1 Thư viện  Hạng IV 01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông 

tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư 

viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

 

2 Quản trị công sở  0 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí 

việc làm 

Nhân viên  

thư viện  

kiêm nhiệm 

3 Kế toán Kế toán/ 

Hạng III 

01 Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán, tài chính. 

 

4 Thủ quỹ             Nhân viên 

văn thư  

kiêm nhiệm 
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5 Văn thư Văn thư viên/ 

Hạng III 

01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp 

có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 

tạo có thẩm quyền cấp. 

 

6 Y tế học đường Y sĩ hạng IV 01 Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên  

IV VTVL hỗ trợ, phục vụ  03   

1 Nhân viên bảo vệ   02 Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên và qua lớp 

bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ 

HĐLĐ 

2 Nhân viên phục vụ  01 Tốt nghiệp THPT  HĐLĐ 

30 THCS Vân Tảo   50   

I VTVL lãnh đạo, quản lý  02   

1 Hiệu trưởng  01 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp không có giáo viên có bằng cử nhân 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Phó Hiệu trưởng  01  

II VTVL chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành 

 41   

1 Giáo viên THCS hạng I Hạng I 5 Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

THCS. Trường hợp môn học không đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

 

2 Giáo viên THCS hạng II Hạng II 23  
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3 Giáo viên THCS hạng III Hạng III 12 Đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội: có thêm nghiệp 

vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác Đội theo quy định 

 

4 Thiết bị, thí nghiệm Viên chức loại A0 01 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành công 

nghệ thiết bị trường học, hoặc có bằng tốt nghiệp Cao 

đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc 

làm thiết bị, thí nghiệm trường học 

 

 

 

 

 

5 Giáo vụ   0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

giáo vụ hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư phạm trở 

lên thuộc ngành đào tạo giáo viên THCS 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

6 Tư vấn học sinh  0 Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí 

tư vấn học sinh hoặc có bằng tốt nghiệp từ Đại học sư 

phạm trở lên 

Giáo viên 

Kiêm nhiệm 

7 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật  0 Có bằng cao đằng chuyên ngành hỗ trợ giáo dục trở lên   

III VTVL chuyên môn dùng chung  04   

1 Thư viện  Hạng IV 01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông 

tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư 

viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

 

2 Quản trị công sở  0 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí 

việc làm 

Nhân viên  

thư viện  

kiêm nhiệm 

3 Kế toán Kế toán/ 

Hạng III 

01 Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán, tài chính. 

 

4 Thủ quỹ             Nhân viên 

văn thư  

kiêm nhiệm 
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5 Văn thư Văn thư viên/ 

Hạng III 

01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp 

có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 

tạo có thẩm quyền cấp. 

 

6 Y tế học đường Y sĩ hạng IV 01 Có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên  

IV VTVL hỗ trợ, phục vụ  03   

1 Nhân viên bảo vệ   02 Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên và qua lớp 

bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ 

HĐLĐ 

2 Nhân viên phục vụ  01 Tốt nghiệp THPT  HĐLĐ 

 


		2024-06-07T09:57:50+0700


		2024-06-07T09:57:24+0700


		2024-06-07T09:58:13+0700


		2024-06-07T09:58:00+0700




